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BẢNG GIÁ MỘT SỐ MẶT HÀNG CHỦ YẾU TẠI SIÊU THỊ, CHỢ

Kính gửi: Sở Công Thương Bình Định

Tên siêu thị, chợ: 


	STT
	Mặt hàng
	ĐVT
	Giá tại thời điểm báo cáo

(đồng)
	Tăng (+), giảm (-) so với tuần trước
	Ghi chú

	I
	Lương thực
	
	
	
	

	1
	Đậu xanh
	kg
	
	
	

	2
	Đậu nành
	kg
	
	
	

	3
	Gạo nếp 
	kg
	
	
	

	4
	Gạo tấm 
	kg
	
	
	

	II
	Thực phẩm tươi sống
	
	
	
	

	1
	Thịt bò loại I
	kg
	
	
	

	2
	Thịt heo nạc
	kg
	
	
	

	3
	Thịt heo đùi
	kg
	
	
	

	4
	Thịt gà ta (làm sẵn)
	kg
	
	
	

	5
	Thịt gà công nghiệp (làm sẵn)
	kg
	
	
	

	6
	Trứng gà ta
	10 quả
	
	
	

	7
	Trứng vịt
	10 quả
	
	
	

	8
	Cá các loại
	kg
	
	
	

	9
	Tôm
	kg
	
	
	

	9
	Mực
	kg
	
	
	

	10
	Cua
	kg
	
	
	

	11
	........
	kg
	
	
	

	III
	Thực phẩm chế biến
	
	
	
	

	1
	Dầu ăn
	chai
	
	
	

	2
	Nước mắm
	chai
	
	
	

	3
	Bột ngọt 
	gói
	
	
	

	4
	Đường các loại
	kg
	
	
	

	5
	Bánh kẹo các loại
	kg
	
	
	

	6
	Hạt dưa
	kg
	
	
	

	7
	Mứt các loại
	kg
	
	
	

	
	.........
	
	
	
	

	IV
	Rượu, bia, nước ngọt
	
	
	
	

	1
	Bia 333 lon (24 lon)
	thùng
	
	
	

	2
	Bia Tiger lon (24 lon)
	thùng
	
	
	

	3
	Bia Heneken lon (24 lon)
	thùng
	
	
	

	4
	Nước ngọt các loại
	thùng
	
	
	

	
	................
	thùng
	
	
	

	
	..........
	chai
	
	
	


……………, ngày …… tháng …… năm 2025
     

  




        Thủ trưởng đơn vị



        



                                 (Ký tên, đóng dấu)

